
 TÒA ÁN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HUYỆN HÒN ĐẤT                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  TỈNH KIÊN GIANG                

    Số: 44 /2025/QĐ -TA                                         Hòn Đất, ngày 21 tháng 3 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Hoàng Văn Phúc. 

- Thư ký phiên họp: Bà Đinh Thi ̣Ngoc̣ Lan - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. 

Ngày 21 tháng 3 năm 2025, tại tru ̣ sở Tòa án nhân dân huyêṇ Hòn Đất, tỉnh 

Kiên Giang. Tòa án nhân dân huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang tiến hành mở phiên 

họp trưc̣ tuyến xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ 

sở cai nghiện bắt buộc theo Quyết định mở phiên họp số: 43/2025/QĐ-TA ngày 

17/3/2025 đối với:  

Họ và tên: Hà Văn H, sinh ngày 09/7/1988; Giới tính: Nam; Số CCCD: xxxx; 

Nơi đăng ký thường trú và chỗ ở: tổ x, ấp B, xa ̃B, huyêṇ Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang; 

Quốc tic̣h: Viêṭ Nam; Dân tộc: kinh; Tôn giáo: không; trình độ văn hóa: 06/12; Nghề 

nghiệp: làm thuê; Con ông Hà văn S và bà Trần Thi ̣N. 

Tiền án, tiền sư:̣ Không. 

Nhân thân: -Taị bản án số 50, ngày 16/10/2008, Hà Văn H bi ̣Tòa án nhân dân 

huyêṇ Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang xử phaṭ 18 tháng tù về tôị “Trôṃ cắp tài sản”;  

-Taị Quyết điṇh số 67/QĐ – XPHC, ngày 12/7/2020, Hà Văn H bi ̣ Công an 

huyêṇ Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang xử phaṭ vi phaṃ hành chính số tiền 750.000 đồng về 

hành vi “Cố ý gây thương tích hoăc̣ gây tổn haị cho sức khỏe của người khác”. 

(Hà Văn H có măṭ tham dư ̣phiên hop̣ trưc̣ tuyến taị  Cơ sở cai 

nghiêṇ ma túy tỉnh Kiên Giang). 

Có sự tham gia của: 
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1. Cơ quan đề nghị: Công an xa ̃B, huyêṇ Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. 

Người đaị diêṇ theo pháp luâṭ: Ông Nguyêñ Thanh T - Trưởng Công an xa ̃B. 

2. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất tham gia phiên họp: 

Ông Lương Thành Trung - Kiểm sát viên. 

NHẬN THẤY: 

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ đề nghị nhận thấy: Hà Văn H đa ̃hoàn 

thành cai nghiêṇ ma túy tư ̣nguyêṇ với thời haṇ 12 tháng, taị Cơ sở cai nghiêṇ ma túy 

đa chức năng tỉnh Kiên Giang vào ngày 24/6/2024; Ngày 24/6/2024 Chủ tic̣h UBND 

xa ̃B, huyêṇ Hòn Đất ban hành quyết điṇh số 161/QĐ-UBND  về viêc̣ quản lý sau cai 

nghiêṇ ma túy taị nơi cư trú đối với Hà Văn H với thời haṇ 01 năm (kể từ ngày 

24/6/2024). 

Ngày 01/02/2025, Công an xa ̃B, huyêṇ Hòn Đất phát hiêṇ Hà Văn H có dấu 

hiêụ sử duṇg trái phép chất ma túy, qua làm viêc̣ Hà Văn H thừa nhâṇ có sử duṇg trái 

phép chất ma túy trước đó, tiến hành xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể đối với Hà 

Văn H, kết quả xét nghiệm nhanh về ma túy xác định Hà Văn H dương tính với chất 

ma túy loại Methamphetamine (ma túy đá), nên tiến hành lập biên bản vi phạm hành 

chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành xác minh xác điṇh Hà Văn 

H đang là đối tươṇg quản lý sau cai nghiêṇ ma túy của chủ tic̣h UBND xa ̃B, nên đa ̃

thông báo và bàn giao hồ sơ cho Công an xa ̃B, huyêṇ Hòn Đất xử lý. Tại phiếu kết 

quả xác định tình trạng nghiện ma túy ngày 03/02/2025 của Traṃ y tế xa ̃B xác định 

Hà Văn H “Nghiện ma túy loại Methamphetamine”.  

Ngày 03/02/2025, Chủ tic̣h Ủy ban nhân dân xa ̃ B ban hành Quyết định số 

17/QĐ-UBND về việc dừng quản lý sau cai nghiêṇ ma túy taị nơi cư trú đối với Hà 

Văn H; Quyết định số 19/QĐ-QLNN về việc giao Hà Văn H cho Cơ sở Cai nghiện 

ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang quản lý trong thời gian làm thủ tục đề nghị áp 

dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và Đề nghi ̣số 20/ĐN-CNBB, ngày 

03/02/2025 gởi Trưởng Phòng Lao đôṇg -Thương binh và Xa ̃ hôị huyêṇ Hòn Đất 

xem xét hồ sơ đề nghi ̣áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 

Hà Văn H (Do Phòng Lao đôṇg -Thương binh và Xa ̃hôị huyêṇ Hòn Đất giải thể, sáp 

nhâp̣ do sắp xếp bô ̣máy nhà nước nên hoàn trả laị hồ sơ cho Công an xa ̃B). 



3 

 

Ngày 12/3/2025, Trưởng Công an xa ̃B có văn bản đề nghi ̣số 33/ĐN – CNBB, 

đề nghị Tòa án nhân dân huyện Hòn Đất xem áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc đối với Hà Văn H. 

Tại phiên họp:  

Ông Nguyêñ Thanh T, đại diện Công an xã B, huyện Hòn Đất trình bày ý kiến: 

Hà Văn H có nơi cư trú ổn điṇh taị tổ x, ấp B, xa ̃B, huyêṇ Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, 

bắt đầu sử duṇg ma túy lần đầu vào khoảng năm 2019, Ngày 24/6/2024 Hà Văn H 

hoàn thành cai nghiêṇ ma túy tư ̣nguyêṇ 12 tháng taị Cơ sở cai nghiêṇ ma túy đa chức 

năng tỉnh Kiên Giang trở về điạ phương, đang trong thời gian quản lý sau cai nghiêṇ 

taị nơ cư trú laị có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đươc̣ xác điṇh là người 

người nghiện ma túy, không đăng ký cai nghiêṇ tư ̣nguyêṇ. Đó đó, đề nghị Tòa án áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Hà Văn H 

theo quy định của pháp luật, với thời hạn từ 14 tháng đến 16 tháng để Hà Văn H được 

chữa bệnh, phục hồi sức khỏe, chấm dứt tình trạng nghiện ma túy. 

Người bị đề nghị Hà Văn H trình bày: Hà Văn H do buồn phiền, bi ̣baṇ bè rủ 

rê nên bắt đầu biết sử duṇg ma túy sử duṇg ma túy (loaị ma túy đá) khoảng từ năm 

2019, từng đi cai nghiêṇ tư ̣ nguyêṇ 12 tháng nhưng không từ bỏ đươc̣. Ngày 

30/01/2025, Hà Văn H có sử duṇg “ma túy đá” (Methamphetamin) taị nhà tro ̣thuê taị 

tổ x, ấp T, xa ̃B, huyêṇ Hòn Đất, đến sáng ngày 01/02/2025 Công an xa ̃B, huyêṇ 

Hòn Đất mời làm viêc̣ phát hiêṇ và xét nghiêṃ dương tính với chất ma túy, sau đó 

bàn giao cho công an xa ̃B xử lý. Từ khi vào Cơ sở cai nghiện trong thời gian chờ áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đươc̣ điều tri ̣đa ̃cắt đươc̣ cơn nghiêṇ.  

Taị phiên hop̣, Sau khi  đươc̣ phân tích  Hà Văn H đã nhâṇ thức đươc̣ tác haị 

viêc̣ sử duṇg trái phép chất ma túy đến sức khỏe của bản thân cũng như làm ảnh 

hưởng đến gia đình và xa ̃hôị, nay quyết tâm từ bỏ ma túy, chấp hành cai nghiện taị 

cơ sở cai nghiêṇ ma túy để được chữa bệnh và học tâp̣ để sớm trở về gia đình làm 

môṭ người công dân tốt. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất phát biểu ý kiến:  

Hồ sơ đề nghị Tòa án áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc đã được lập đúng theo trình tự thủ tục luật định. Từ khi thụ lý đến 

khi mở phiên họp Thẩm phán đã tiến hành đúng trình tự thủ tục luâṭ điṇh.  

Qua các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ và lời trình bày của đaị diêṇ cơ quan đề 
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nghi,̣ người bi ̣đề nghi ̣thể hiện: Hà Văn H có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy 

trong thời gian quản lý sau cai nghiêṇ, đươc̣ xác điṇh là người nghiêṇ ma túy, không 

đăng ký cai nghiêṇ tư ̣nguyêṇ nên việc đưa Hà Văn H cai nghiện bắt buôc̣ theo đề 

nghị của Đaị diêṇ Công an xa ̃B tham gia phiên hop̣ là phù hợp theo quy định tại 

khoản 1 Điều 32 Luật Phòng, chống ma túy, Điều 95, Điều 96 Luật xử lý vi phạm 

hành chính.  

XÉT THẤY: 

Sau khi nghiên cứu các tài liêụ có trong hồ sơ và taị phiên họp, cũng như ý 

kiến của đại diện cơ quan đề nghị, người bị đề nghị và đại diện Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Hòn Đất xét thấy: 

[1] Tính hợp pháp của hồ sơ:  Người bi ̣đề nghi ̣Hà Văn H là người có nơi cư 

trú ổn định, đa ̃hoàn thành cai nghiêṇ tư ̣nguyêṇ, đang  trong thời gian quản lý laị có 

hành vi sử duṇg trái phép chất ma túy, đươc̣ xác điṇh là người nghiêṇ ma túy, không 

đăng ký cái nguyêṇ tư ̣nguyêṇ. Hồ sơ có đầy đủ các tài liệu gồm: Giấy xác nhâṇ hoàn 

thành cai nghiêṇ ma túy tư ̣nguyêṇ; Quyết điṇh quản lý sau cai nghiêṇ ma túy taị nơi 

cư trú; Phiếu kết quả xét nghiệm dương tính đối với chất ma túy; Biên bản vi phạm 

về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; Bản tường trình của người bị đề nghị; 

Phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy; Bản tóm tắt lý lịch và các tài liêụ 

khác có liên quan.  

Như vậy, hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc đối với người bị đề nghị Hà Văn H được Công an xa ̃B, UBND xa ̃B 

lập đúng và đầy đủ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 103 Luật xử lý vi phạm 

hành chính; Điều 27 và Điều 32 Luâṭ Phòng chống ma túy; khoản 1 Điều 41, các Điều 

42, 43 và Điều 44 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm 

hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.   

 [2] Về tính chất, mức độ của hành vi vi phạm: Hà Văn H là người trưởng 

thành, có năng lực trách nhiệm hành chính, biết rõ chất ma túy là chất gây nghiêṇ độc 

hại, việc sử dụng trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật nhưng vâñ sử duṇg trái 

phép chất ma túy trong thời gian dài, đa ̃từng cai nghiêṇ tư ̣nguyêṇ thời haṇ 12 tháng 

mà vâñ không nhâṇ thức đươc̣ tác haị của viêc̣ sử duṇg trái phép chất ma túy để từ bỏ 

mà vâñ tiếp tuc̣ sử duṇg. Hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của Hà Văn H đã 
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xâm phạm đến chủ trương, chính sách của Nhà nước về bài trừ tệ nạn ma túy, gây 

ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an trên địa bàn khu dân cư và làm cho tình trạng nghiện 

của Hà Văn H ngày càng trầm trọng. Do đó, việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc đối với Hà Văn H là cần thiết và cần áp dụng mức thời gian cai 

nghiện tương xứng với tình trạng nghiện ma túy của Hà Văn H nhằm giúp từ bỏ việc 

sử dụng ma túy.  

[3] Xét đề nghị của đaị điêṇ Công an xa ̃B, huyêṇ Hòn Đất tham gia phiên hop̣ 

và ý kiến phát biểu của đaị diêṇ Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên 

Giang là có căn cứ nên chấp nhận. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ: các Điều 95, khoản 1 Điều 96, điểm a khoản 1 Điều 103, khoản 2 Điều 

105 và Điều 110 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2020; 

Điều 27 và Điều 32 Luâṭ Phòng chống ma túy năm 2021; khoản 1 Điều 41, các Điều 

42, 43 và Điều 44 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 quy định chi tiết 

một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai 

nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; điểm a khoản 1 Điều 3, Điều 20, 

Điều 21, Điều 23, Điều 32 Pháp lệnh số 03/2022/UBTVQH15 ngày 13/12/2022 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc Hội; Điều 16 Thông tư liên tic̣h số 03/2025/TTLT-BCA-

VKSNDTC-TANDTC, ngày 01/3/2025 Quy điṇh về xử lý môṭ số vấn đề liên quan đến 

áp duṇg các biêṇ pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo duc̣ 

bắt buôc̣, cơ sở cai nghiêṇ bắt buôc̣ và biêṇ pháp đưa vào cơ sở cai nghiêṇ bắt buôc̣ 

đối với người nghiêṇ ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi khi sắp xếp tổ chức bô ̣

máy nhà nước. 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc đối 

với: Hà Văn H, sinh ngày 09/7/1988; Nơi cư trú: tổ 8, ấp B, xã B, huyêṇ Hòn Đất, Kiên 

Giang. 

Cơ quan tiếp nhận là Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Kiên Giang; Địa chỉ: ấp K, xã 

M, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. 

2. Thời hạn chấp hành tại Cơ sở cai nghiện bắt buộc là 14 (mười bốn) tháng, kể 

từ ngày Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang (nay là Cơ sở cai 

nghiện ma túy tỉnh Kiên Giang)  tiếp nhận người cai nghiện là ngày 03/02/2025. 
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3. Người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có quyền khiếu nại, cơ quan 

đề nghị có quyền kiến nghị, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất có quyền kháng 

nghị quyết định này trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án công 

bố quyết định (21/3/2025). 

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 

5. Cơ quan thi hành: Công an xa ̃B, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang; Cơ sở cai 

nghiện ma túy tỉnh Kiên Giang; Cơ quan, tổ chức có liên quan và Hà Văn H có trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

 

 

Nơi nhận:               
- TAND tỉnh Kiên Giang; 

- VKSND huyện Hòn Đất; 

- Công an xã B; 

- Cơ sở CN MT tỉnh KG; 

- Người bị đề nghị; 

- Lưu hồ sơ. 

 

 

THẨM PHÁN 

 

 

Hoàng văn Phúc 


